
Thôn/bản/tổ 

dân phố
Xã, phường

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 Phan Thị Yên 1 08/06/1975 2 01 Bắc Hòa Yên Hòa x

2 Phạm Anh Tuấn 3 29/07/2008 1 01 Bắc Hòa Yên Hòa

3 Phạm Anh Tú 3 26/09/2010 1 01 Bắc Hòa Yên Hòa

2 1 Trần Văn Phúc 1 18/12/1988 1 01 Bắc Hòa Yên Hòa

2 Phan Thị Diện 2 02/09/1988 2 01 Bắc Hòa Yên Hòa

3 Trần Hoàng Đăng 3 11/01/2010 1 01 Bắc Hòa Yên Hòa

4 Trần Thị Bảo Ngọc 3 04/05/2015 1 01 Bắc Hòa Yên Hòa

5 Trần Thị Bảo Nhi 3 12/08/2022 1 01 Bắc Hòa Yên Hòa

3 1 Trịnh Thúc Toán 1 23/09/1976 1 01 Bắc Hòa Yên Hòa

2 Nguyễn Thị Hồng 2 26/10/1976 2 01 Bắc Hòa Yên Hòa

3 Trịnh Nguyễn Ngọc Nhi 3 29/08/2012 2 01 Bắc Hòa Yên Hòa

4 1 Phạm Văn Chỉ 1 14/07/1980 1 01 Bắc Hòa Yên Hòa

2 Hoàng Thị Đào 2 10/10/1983 2 01 Bắc Hòa Yên Hòa

3 Phạm Ngọc Bảo Anh 3 17/03/2014 2 01 Bắc Hòa Yên Hòa

4 Phạm Ngọc Bảo Trâm 3 20/08/2012 2 01 Bắc Hòa Yên Hòa

5 1 Trần Đình Nhân 1 12/12/1956 1 01 Bình Thọ Yên Hòa

Năm rà soát: 2025
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2 Nguyễn Thị Loan 2 12/10/1957 2 01 Bình Thọ Yên Hòa

3 Trần Thúy Hằng 6 06/08/2012 1 01 Bình Thọ Yên Hòa

6 1 Nguyễn Quốc Châu 1 20/10/1953 1 01 Bình Thọ Yên Hòa

2 Trần Thị Hiền 2 15/01/1961 2 01 Bình Thọ Yên Hòa

7 1 Nguyễn Thị Bình 1 04/06/1948 2 01 Đại Hòa Yên Hòa

8 1 Trần Thị Phương 1 01/01/1937 2 01 Đại Hòa Yên Hòa

9 1 Lê Thị Hoa 1 02/09/1972 1 01 Đông Hòa Yên Hòa

2 Lê Thị Ánh Giang 3 12/08/2009 2 01 Đông Hòa Yên Hòa

10 1 Trần Thị Phúc 1 29/12/1980 2 01 Đông Hòa Yên Hòa

2 Hoàng Thị Thanh 3 03/10/2001 2 01 Đông Hòa Yên Hòa

3 Hoàng Thị Thảo 3 19/02/2004 2 01 Đông Hòa Yên Hòa

4 Hoàng Thị Thủy 3 20/09/2005 2 01 Đông Hòa Yên Hòa

11 1 Nguyễn Quốc Tứ 1 26/03/1986 1 01 Hồ Phượng Yên Hòa

2 Cao Thị Vân 2 15/06/1986 2 01 Hồ Phượng Yên Hòa

3 Nguyễn Quốc Nam 3 21/08/2011 1 01 Hồ Phượng Yên Hòa

4 Nguyễn Quốc Phú 3 04/06/2015 1 01 Hồ Phượng Yên Hòa

5 Nguyễn Thị Bảo Châu 3 01/06/2017 2 01 Hồ Phượng Yên Hòa

12 1 Nguyễn Trọng Hà 1 20/12/1982 1 01 Hồ Phượng Yên Hòa

2 Nguyễn Thị Yến 2 29/11/1988 2 01 Hồ Phượng Yên Hòa

3 Nguyễn Thị Hà Giang 3 08/01/2012 2 01 Hồ Phượng Yên Hòa

4 Nguyễn Trọng Bắc 3 02/01/2014 1 01 Hồ Phượng Yên Hòa
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13 1 Nguyễn Trọng Tuân 1 22/01/1963 1 01 Hồ Phượng Yên Hòa

2 Hoàng Thị Lý 2 15/08/1960 2 01 Hồ Phượng Yên Hòa

3 Nguyễn Thị Cúc 3 26/10/1998 2 01 Hồ Phượng Yên Hòa

4 Nguyễn Diệu Linh 6 31/05/2019 2 01 Hồ Phượng Yên Hòa

14 1 Nguyễn Thị Tứ 1 10/11/1934 2 01 Minh Hòa Yên Hòa

2 Lê Thị Khánh 3 01/09/1969 2 01 Minh Hòa Yên Hòa

15 1 Nguyễn Gia Quyến 1 16/12/1976 1 01 Minh Lạc Yên Hòa

2 Nguyễn Thị Diễn 2 23/08/1981 2 01 Minh Lạc Yên Hòa

3 Nguyễn Gia Quang 3 02/08/2007 1 01 Minh Lạc Yên Hòa

4 Nguyễn Gia Vinh 3 10/09/2009 1 01 Minh Lạc Yên Hòa

5 Nguyễn Bảo Châu 3 10/04/2017 2 01 Minh Lạc Yên Hòa

16 1 Đặng Hồng Nghĩa 1 04/04/1958 1 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

2 Nguyễn Thị Đường 2 12/06/1954 2 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

3 Đặng Hồng Thanh 3 08/04/1996 1 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

4 Đặng Hồng Đức 3 24/06/2001 1 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

17 1 Lê Thị Vinh 1 10/01/1945 2 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

2 Nguyễn Thị Mậu 3 01/01/1985 2 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

18 1 Võ Văn Lộc 1 04/05/1946 1 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

19 1 Nguyễn Gia Cường 1 20/10/1986 1 01 Nhân Hòa Yên Hòa

2 Lê Thị Thủy 2 04/01/1984 2 01 Nhân Hòa Yên Hòa

3 Nguyễn Gia Thiên Ân 3 04/05/2017 1 01 Nhân Hòa Yên Hòa
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4 Nguyễn Gia Thiên Đức 3 09/04/2021 1 01 Nhân Hòa Yên Hòa

5 Nguyễn Gia Thiên Phú 3 01/07/2023 1 01 Nhân Hòa Yên Hòa

20 1 Trần Thị Từ 1 14/06/1976 2 01 Nhân Hòa Yên Hòa

2 Nguyễn Bảo Nam 3 20/02/2009 1 01 Nhân Hòa Yên Hòa

21 1 Nguyễn Gia Thủy 1 20/10/1972 1 01 Nhân Hòa Yên Hòa

22 1 Phan Xuân Sỹ 1 21/03/1982 1 01 Phú Hòa Yên Hòa

2 Phan Xuân Anh Trung 3 20/05/2009 1 01 Phú Hòa Yên Hòa

3 Phan Thị Thảo Vy 3 27/12/2012 2 01 Phú Hòa Yên Hòa

4 Phan Xuân Chuân 4 20/07/1950 1 01 Phú Hòa Yên Hòa

5 Nguyễn Thị Nhàn 4 01/02/1946 2 01 Phú Hòa Yên Hòa

23 1 Nguyễn Văn Bằng 1 28/10/1977 1 01 Phú Hòa Yên Hòa

2 Lê Thị Thu 2 16/03/1983 1 01 Phú Hòa Yên Hòa

3 Nguyễn Lê Yến Nhi 3 21/09/2004 1 01 Phú Hòa Yên Hòa

4 Nguyễn Văn Vũ Phong 3 18/04/2010 1 01 Phú Hòa Yên Hòa

5 Nguyễn Văn Vũ Phát 3 10/05/2017 1 01 Phú Hòa Yên Hòa

24 1 Nguyễn Thị Lan 1 10/10/1973 2 01 Quý Hòa Yên Hòa

2 Nguyễn Hữu Huy 3 01/12/2002 1 01 Quý Hòa Yên Hòa

25 1 Nguyễn Thị Đấu 1 02/01/1950 2 01 Yên Giang Yên Hòa

26 1 Trần Hữu Hoạt 1 04/06/1985 1 01 Yên Giang Yên Hòa

2 Nguyễn Thị Hạ 2 18/06/1982 2 01 Yên Giang Yên Hòa

3 Trần Gia Huy 6 28/10/2016 1 01 Yên Giang Yên Hòa
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27 1 Nguyễn Bá Kiệm 1 12/12/1964 1 01 Yên Giang Yên Hòa

2 Nguyễn Thị Sương 2 01/04/1972 2 01 Yên Giang Yên Hòa

3 Nguyễn Thị Hiệp 3 03/05/1995 2 01 Yên Giang Yên Hòa

4 Nguyễn Thị Huyền Trang 3 12/12/2001 2 01 Yên Giang Yên Hòa

28 1 Trần Hữu Phú 1 01/06/1957 1 01 Yên Giang Yên Hòa

2 Trần Thị Tửu 2 10/12/1959 1 01 Yên Giang Yên Hòa

29 1 Nguyễn Đức Yên 1 25/05/1957 1 01 Yên Mỹ Yên Hòa

2 Thái Thị Chường 2 16/10/1962 2 01 Yên Mỹ Yên Hòa

30 1 Nguyễn Thị Tĩnh 1 02/02/1968 2 01 Yên Quý Yên Hòa

2 Nguyễn Văn Thắng 3 24/12/1994 1 01 Yên Quý Yên Hòa

3 Lê Thị Hà 3 20/02/1997 2 01 Yên Quý Yên Hòa

4 Nguyễn Nhã Uyên 6 04/12/2018 2 01 Yên Quý Yên Hòa

5 Nguyễn Phúc Lâm 6 15/12/2021 1 01 Yên Quý Yên Hòa

31 1 Phan Thị Tâm 1 10/09/1957 2 01 Bắc Thành Yên Hòa

32 1 Đặng Quốc Hinh 1 6/06/1956 1 01 Bắc Thành Yên Hòa

2 Bùi Thị Liên 2 4/05/1958 2 01 Bắc Thành Yên Hòa

33 1 Phan Thị Chức 1 1/03/1964 2 01 Hoàng Vân Yên Hòa

34 1 Nguyễn Trọng Nam 1 19/08/1964 1 01 Hoàng Vân Yên Hòa

2 Nguyễn Thị Luân 2 10/10/1964 2 01 Hoàng Vân Yên Hòa

3 Nguyễn Trọng Trường 3 6/02/1994 1 01 Hoàng Vân Yên Hòa

35 1 Nguyễn Đình Hóa 1 1/01/1964 1 01 Liên Hương Yên Hòa
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2 Bùi Thị Hiền 2 12/05/1966 2 01 Liên Hương Yên Hòa

36 1 Đặng Văn Bình 1 01/05/1951 1 01 Liên Hương Yên Hòa

2 Dương Thị Hà 2 01/08/1959 2 01 Liên Hương Yên Hòa

3 Đặng Văn Công 3 10/06/1990 1 01 Liên Hương Yên Hòa

37 1 Bùi Thị Lý 1 1/06/1945 2 01 Liên Hương Yên Hòa

2 Tôn Đức Thắng 3 15/02/1970 1 01 Liên Hương Yên Hòa

38 1 Đặng Quốc Minh 1 19/09/1955 1 01 Nam Thành Yên Hòa

2 Hoàng Thị Thao 2 1/05/1956 2 01 Nam Thành Yên Hòa

3 Đặng Thị Phương 3 4/09/1990 2 01 Nam Thành Yên Hòa

39 1 Phan Thị Chung 1 1/09/1966 2 01 Nam Thành Yên Hòa

40 1 Thái Thị Trợ 1 1/01/1945 2 01 Rạng Đông Yên Hòa

2 Võ Đại Văn 3 01/01/1969 1 01 Rạng Đông Yên Hòa

41 1 Nguyễn Thị Linh 1 5/08/1948 2 01 Rạng Đông Yên Hòa

2 Phan Thúy Quỳnh 5 27/09/2006 2 01 Rạng Đông Yên Hòa

3 Phan Thúy Vi 5 29/07/2008 2 01 Rạng Đông Yên Hòa

42 1 Chu Thị Cảnh 1 15/10/1961 2 01 Rạng Đông Yên Hòa

43 1 Phan Ngọc Hiệu 1 20/12/1974 1 01 Rạng Đông Yên Hòa

2 Phan Ngọc Thông 3 15/06/2005 1 01 Rạng Đông Yên Hòa

3 Phan Thị Ngọc Huyền 3 16/07/2007 2 01 Rạng Đông Yên Hòa

4 Phan Ngọc Trường Giang 3 18/05/2010 1 01 Rạng Đông Yên Hòa

44 1 Nguyễn Tiến Liên 1 20/04/1976 1 01 Rạng Đông Yên Hòa
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2 Võ Thị Hợi 2 20/08/1976 2 01 Rạng Đông Yên Hòa

3 Nguyễn Thị Diệu linh 3 16/07/2006 1 01 Rạng Đông Yên Hòa

4 Nguyễn Tiến Quốc Nam 3 06/12/2004 2 01 Rạng Đông Yên Hòa

45 1 Đặng Thanh Hải 1 5/10/1965 1 01 Trung Dương Yên Hòa

2 Trần Thị Bắc 2 20/04/1971 2 01 Trung Dương Yên Hòa

3 Đặng Trần Gia Nhi 3 25/08/2014 2 01 Trung Dương Yên Hòa

46 1 Đặng Trọng Vựng 1 2/09/1974 1 01 Trung Dương Yên Hòa

2 Nguyễn Thị Mai 2 10/08/1976 2 01 Trung Dương Yên Hòa

3 Đặng Trọng Dũng 3 3/10/2013 1 01 Trung Dương Yên Hòa

47 1 Đặng Quốc Lợi 1 10/11/1974 1 01 Trung Đoài Yên Hòa

48 1 Trần Văn Quốc 1 20/02/1981 1 01 Trung Đông Yên Hòa

2 Nguyễn Thị Hằng 2 20/09/1983 2 01 Trung Đông Yên Hòa

3 Trần Nhật Long 3 16/02/2007 1 01 Trung Đông Yên Hòa

4 Trần Văn Nhật 3 20/08/2010 1 01 Trung Đông Yên Hòa

5 Trần Văn Phúc 3 20/08/2010 1 01 Trung Đông Yên Hòa

6 Chu Thị Thám 4 20/10/1949 2 01 Trung Đông Yên Hòa
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